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Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức
và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan,

tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-BNV ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 3 về biên chế công chức và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2012;

Thực hiện Văn bản số 230/HĐND-VP ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 996/TTr-SNV ngày 20 tháng 6 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 3.858 chỉ tiêu (gồm 3.571 chỉ tiêu biên chế và 287 chỉ tiêu hợp đồng lao động) năm 2012 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Biên chế công chức giao năm 2012 tăng so với năm 2011 là 37 chỉ tiêu (gồm 31 chỉ tiêu biên chế và 06 chỉ tiêu hợp đồng). 
(Cụ thể theo danh sách đính kèm).
Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phân bổ kinh phí theo số biên chế trên cho các cơ quan theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao để tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
       
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái
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	DANH SÁCH GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

VÀ CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 1720/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	

	STT
	Tên đơn vị
trực thuộc
	Biên chế giao năm 2012
	Tăng, giảm so với 
năm 2011
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế
	HĐ theo NĐ số 68/2000/
NĐ-CP
	
	Biên chế
	HĐ theo NĐ số 68/2000/
NĐ-CP
	

	
	TỔNG CỘNG
	3.858
	3.571
	287
	37
	31
	6
	

	I
	CẤP TỈNH
	1.948
	1.795
	153
	21
	19
	2
	 

	1
	TT. HĐND & các Ban HĐND tỉnh
	11
	11
	 
	0
	0
	0
	 

	2
	VP. Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
	38
	32
	6
	0
	0
	0
	 

	3
	Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	6
	6
	 
	0
	0
	0
	 

	4
	VP. UBND tỉnh
	97
	72
	25
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế P. Kiểm soát Thủ tục hành chính theo Công văn số 1064/TTg-TCCV ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai NĐ số 63/2010/NĐ-CP

	5
	Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai về phòng chống tham nhũng
	11
	10
	1
	0
	0
	0
	 

	6
	Sở Thông tin và Truyền thông
	41
	35
	6
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế 

	7
	Sở Nội vụ
	107
	98
	9
	2
	2
	0
	 

	 
	Sở Nội vụ
	48
	46
	2
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế 

	 
	Ban Thi đua Khen thưởng
	20
	18
	2
	0
	0
	0
	 

	 
	Ban Tôn giáo
	25
	22
	3
	1
	1
	0
	Bổ sung 01 lãnh đạo theo Thông tư số 04/2010/TT-BNV ngày 20/5/2010 của Bộ Nội vụ

	 
	Chi cục Văn thư - Lưu trữ
	14
	12
	2
	0
	0
	0
	 

	8
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	77
	74
	3
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế 

	9
	Sở Khoa học và Công nghệ
	57
	53
	4
	1
	1
	0
	 

	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	47
	43
	4
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế 

	 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	 

	10
	Thanh tra tỉnh
	44
	39
	5
	1
	1
	0
	Bổ sung 01 Phó Chánh Thanh tra

	11
	Sở Công Thương
	206
	199
	7
	1
	1
	0
	 

	 
	Sở Công Thương
	65
	61
	4
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế 

	 
	Chi cục Quản lý Thị trường
	141
	138
	3
	0
	0
	0
	 

	12
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	120
	119
	1
	2
	2
	0
	 

	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	75
	74
	1
	0
	0
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế và giảm 01 biên chế do chuyển sang Chi cục Quản lý đất đai làm nhiệm vụ định giá đất 

	 
	Chi cục Quản lý đất đai
	20
	20
	0
	1
	1
	0
	Nhận 01 biên chế từ sở làm nhiệm vụ định giá đất 

	 
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	25
	25
	0
	1
	1
	0
	Nhận 01 biên chế từ Ban Quản lý các KCN theo dõi môi trường trong các khu công nghiệp 

	13
	Sở Tư pháp
	44
	41
	3
	0
	0
	0
	 

	14
	Sở Nông nghiệp và Phát triển NT
	311
	289
	22
	4
	4
	0
	 

	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển NT
	62
	57
	5
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế 

	 
	VP. Chi cục Thủy sản
	21
	18
	3
	0
	0
	0
	 

	 
	VP. Chi cục Bảo vệ thực vật
	16
	13
	3
	0
	0
	0
	 

	 
	VP. Chi cục Thú y
	34
	32
	2
	0
	0
	0
	 

	 
	Chi cục Phát triển nông thôn
	29
	28
	1
	3
	3
	0
	Tăng 03 biên chế tại Văn phòng Điều phối chương trình nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới gđ 2010 - 2020 do chuyển từ biên chế sự nghiệp sang biên chế công chức

	 
	Chi cục Kiểm lâm
	128
	122
	6
	0
	0
	0
	 

	 
	Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản
	21
	19
	2
	0
	0
	0
	 

	15
	Sở Giao thông Vận tải
	131
	122
	9
	1
	1
	0
	 

	 
	Văn phòng Ban An toàn giao thông
	5
	4
	1
	0
	0
	0
	 

	 
	Sở Giao thông Vận tải
	126
	118
	8
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế 

	16
	Sở Y tế
	102
	92
	10
	1
	1
	0
	 

	 
	Sở Y tế
	53
	50
	3
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế 

	 
	Chi cục Dân số - KH hóa gia đình
	24
	20
	4
	0
	0
	0
	 

	 
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	25
	22
	3
	0
	0
	0
	 

	17
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	64
	60
	4
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế 

	18
	Sở Xây dựng
	73
	68
	5
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế 

	19
	Sở Tài chính
	101
	93
	8
	1
	1
	0
	 

	 
	Sở Tài chính
	81
	76
	5
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế 

	 
	Chi cục Tài chính doanh nghiệp
	20
	17
	3
	0
	0
	0
	 

	20
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	99
	93
	6
	3
	2
	1
	 

	 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	71
	68
	3
	2
	2
	0
	Tăng 01 biên chế VP. Sở làm công tác pháp chế và 01 biên chế P. Dạy nghề quản lý đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

	 
	Chi cục Bảo trợ, bảo vệ chăm sóc trẻ em
	17
	15
	2
	0
	0
	0
	 

	 
	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội
	11
	10
	1
	1
	0
	1
	Bảo vệ trụ sở

	21
	Ban Dân tộc
	28
	25
	3
	0
	0
	0
	 

	22
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	75
	69
	6
	1
	0
	1
	Tăng 01 biên chế Văn phòng Sở làm công tác pháp chế, giảm 01 biên chế do chuyển 01 biên chế sang HĐ (do có 01 biên chế lái xe nghỉ hưu)

	23
	Sở Ngoại vụ
	34
	30
	4
	0
	0
	0
	 

	24
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	71
	65
	6
	-2
	-2
	0
	 Giảm 01 biên chế do chuyển nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường sang Sở Tài nguyên và Môi trường, giảm 01 biên chế do giải thể Thanh tra (giảm 05 biên chế Thanh tra đồng thời bổ sung 03 biên chế cho các Phòng Đầu tư, Quy hoạch xây dựng, Lao động thực hiện kiểm tra lĩnh vực đầu tư, quy hoạch xây dựng, lao động và bổ sung 01 biên chế cho Văn phòng phụ trách công tác pháp chế)

	II
	CẤP HUYỆN
	1.910
	1.776
	134
	16
	12
	4
	 

	1
	Huyện Định Quán
	166
	153
	13
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

	2
	Thành phố Biên Hòa
	227
	224
	3
	2
	2
	0
	Tăng 01 biên chế Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo do nhận 04 xã từ Long Thành, tăng 01 biên chế P. Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng CP

	3
	Huyện Tân Phú
	151
	145
	6
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

	4
	Huyện Xuân Lộc
	165
	151
	14
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

	5
	Huyện Long Thành
	176
	164
	12
	2
	1
	1
	Tăng 01 biên chế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; tăng 01 HĐ bảo vệ P. Văn hóa và Thông tin do có trụ sở riêng

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	163
	150
	13
	2
	1
	1
	Tăng 01 biên chế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; tăng 01 HĐ bảo vệ P. Tài nguyên và MT do có trụ sở riêng

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	168
	153
	15
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

	8
	Huyện Trảng Bom
	183
	171
	12
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

	9
	Thị xã Long Khánh
	165
	156
	9
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	171
	151
	20
	3
	1
	2
	Tăng 01 biên chế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; 01 bảo vệ Phòng Nội vụ và 01 bảo vệ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do có trụ sở riêng

	11
	Huyện Thống Nhất
	175
	158
	17
	1
	1
	0
	Tăng 01 biên chế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ


